
  

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

  NAM BỘ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

 TỈNH ĐỒNG THÁP         Đồng Tháp, ngày 25 tháng 09 năm 2025 
Số: 87/DBTVHN  

BẢN TIN 

DỰ BÁO THỦY VĂN HÀNG NGÀY  

PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

TT Trạm 

Cấp báo động 

(m) 

Mực nước cao nhất ngày 

thực đo (m) 

Mực nước cao nhất ngày 

Dự báo (m) 

I II III Ngày 

24/09 

SS 

ngày  

trước 

SS 

CKN

N 

Ngày  

25/09 

Ngày  

26/09 

Ngày  

27/09 

Ngày  

28/09 

Ngày  

29/09 

I Các trạm thượng nguồn: 

1 
Vienchan 11.5  12.5 8.16 -0.06 -0.65 

8.12 8.25 8.51 8.78 9.03 

2 
Pakse 11.0  12.0 7.82 +0.42 -3.72 

8.15 8.32 8.41 8.55 8.96 

3 
Kratie 22.0  23.0 18.45 +0.74 -2.95 

18.93 19.71 20.30 20.72 20.99 

4 
Nông Pênh 10.5  12.0 8.40 +0.1 -0.54 

8.49 8.59 8.72 8.85 8.96 

II Các trạm trong Tỉnh và lân cận: 

1 

Tân Châu 

( sông Tiền, Phường 

Tân Châu) 

3.5 4.0 4.5 3.16 +0.01 +0.05 3.17 3.18 3.18 3.17 3.16 

2 

Hồng Ngự 

( Kênh Hồng Ngự, 

Phường Hồng Ngự) 

3.4 3.9 4.4 2.87 -0.02 -0.16 2.86 2.85 2.85 2.84 2.84 

3 

Sa Rài  

( Kênh Tân Thành, Xã 

Tân Hồng) 

3.7 4.2 4.7 2.96 0 0 2.96 2.95 2.96 2.95 2.95 

4 

Đốc vàng Hạ 

( Kênh Đốc Vàng Hạ, 

Xã Thanh Bình) 

2.0 2.5 3.0 2.12 -0.03 +0.20 2.10 2.07 2.04 1.98 1.93 

5 

Tràm Chim 

( Kênh Đồng Tiến, Xã 

Tràm Chim) 

2.5 3.0 3.5 2.27 +0.01 +0.11 2.28 2.28 2.26 2.24 2.22 

6 

Trường xuân  

( Kênh Phước Xuyên, 

Xã Trường Xuân) 

1.5 2.0 2.5 1.98 0 +0.18 1.98 1.98 1.98 1.96 1.94 

7 

Mỹ An 

( Kênh nguyễn Văn 

Tiếp A, Xã Tháp Mười) 

1.3 1.8 2.3 1.59 -0.03 -0.15 1.56 1.53 1.50 1.47 1.43 

8 

 Cao Lãnh 

( Sông Tiền, Phường 

Cao Lãnh) 

1.9 2.1 2.3 2.11 -0.07 +0.24 2.10 2.03 1.90 1.82 1.70 

9 

Cần Lố 

( Kênh Cần Lố, Xã Lấp 

Vò) 

1.9 2.1 2.3 2.27 -0.07 +0.14 2.25 2.16 2.08 2.0 1.83 

10 

Lấp Vò 

( Kênh Lấp Vò, Xã Lấp 

Vò) 

2,00 2,20 2,40 2.14 -0.04 +0.12 2.12 2.03 1.92 1.84 1.70 

11 

Lai Vung 

( Kênh Họa Đồ, Xã Hòa 

Long) 

1.8 2.0 2.2 1.92 -0.03 +0.07 1.90 1.85 1.80 1.72 167 

12 

TP. Sa Đéc 

( Sông Sa Đéc, Phường 

Sa Đéc) 

1.65 1.75 1.85 1.75 -0.06 +0.09 1.72 1.65 1.58 1.47 1.36 

13 

Cái Tàu Hạ  

( Sông Sa Đéc, Xã Phú 

Hữu) 

1.6 1.7 1.8 1.98 -0.09 +0.24 1.96   1.90 1.78 1.63 1.48 

14 

 

Mỹ Thuận 

( Sông Tiền) 

1.6 1.7 1.8 1.67 -0.1 +0.25 1.65 1.59 1.46 1.35 1.27 

15 

 

Mỹ Tho( Sông Tiền, 

Phường Mỹ Tho) 

1.4 1.5 1.6 1.40 -0.1 +0.24 1.40 1.34 1.25 1.14 1.05 



1/ Đánh giá tình hình thủy văn 5 ngày vừa qua: Mực nước các nơi trong tỉnh lên dần theo triều và 

lũ thượng nguồn. Hiện nay: 

* Mực nước khu vực đầu nguồn ở mức xấp xỉ  cùng kỳ năm ngoái. 

 

* Mực nước khu vực nội đồng Tháp mười ở mức xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng từ 

0,1 đến 0,2 m. 

 

* Mực nước khu vực cuối nguồn ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 0,2 m. 

 

2/Nhận định 5 ngày tới: Mực nước khu vực đầu nguồn và nội đồng Tháp mười biến đổi chậm, mực 

nước khu vực cuối nguồn xuống dần. 

 

3/Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm trong thời hạn dự báo: 

      Mực nước khu vực nội đồng Tháp mười ở mức báo động cấp II, mực nước khu vực cuối nguồn 

ở mức báo động II. 

4/Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế- xã 

hội: 

        Một số vùng thấp, bãi bồi, không có đê bao…  có khả năng bị ngập.  

 

  
   Chú thích:                                                GIÁM ĐỐC 

      SS CKNN: So sánh cùng kỳ năm ngoái 

      +     Cao hơn.     -   Thấp hơn.        

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                               Khương Lê Bình 


